
Họa và tên:......................................................... 

PHIẾU BÀI TẬP 

Phần I. TRẮC NGHIỆM  

Bài 1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

a) Số liền trước của số 999 là: 

A. 998 B. 1000 C. 999 D. 900 

b) Có 3 thùng, mỗi thùng có 50 cái bánh. Xếp đều số bánh đó vào 5 hộp Mỗi hộp có số 

cái bánh là: 

A. 30  B. 58  C. 750 D. 50 

c) Bán kính của hình tròn là 6 cm. Đường kính hình tròn đó là: 

A.  3 cm B. 5 cm C. 12 cm D. 10 cm 

d) Con năm nay 9 tuổi, tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tuổi bố là: 

A.  14 tuổi B. 45 tuổi C. 30 tuổi D. 40 tuổi 

e) Số dư trong phép chia 427 : 3 là: 

A. 1  B. 142 C. 2 D. 5 

f) Nối cột A với cột B cho phù hợp: 

                            A                                                                              B 

a) Muốn tìm một thừa số  hình chữ nhật 

b) Các mặt của khối hộp chữ nhật đều là  8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh 

c) Khối lập phương có  ta lấy tích chia cho thừa số kia 

d) Hình tam giác có  3 đỉnh, 3 cạnh và 3 góc 

Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) Cho hình vẽ sau: 

 

Số thích hợp điền vào dấu ? là: ……………………………… 

b) 1 cái cốc chứa ? ml nước 

 

       300 ml 

 

= ........ml 

Bài 3.  
𝟏

𝟑
 số con mèo trong hình bên là: 

 

 

 

A. 3 con mèo 

B. 4 con mèo 

C. 5 con mèo 

D. 6 con mèo 



 

Bài 4. Tính: 

700g + 200g = …………..     600 ml – 300 ml = …………. 

5g  3 = ……………      80 ml : 4 = …………..  

PHẦN 2. TỰ LUẬN  

Bài 1. Đặt tính rồi tính.    

      462 + 169                  704 - 268                   225 x 4               546 : 5                                                                     

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

   ........................ 

Bài 2. Tìm ? 

      ? - 149 = 240  

……………………… 

        300 - ? = 97   

……………………… 

Bài 3. Có 5 xe ô tô tải chở gạo, biết rằng 4 xe đầu mỗi xe chở được 195 bao gạo, 1 xe sau 

chở được 120 bao gạo. Hỏi 5 xe ô tô tải đó chở được tất cả bao nhiêu bao gạo? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) (126 + 232 + 367 ) × (18 - 16 - 2) 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

b) 12 x 5 + 12 + 12 x 4 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 


